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1. Tên dự án:
     Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, trồng theo tiêu chuẩn global GAP và chế biến chuỗi sản phẩm tre ngọt (Dendrocalamus brandisii) 
2. Mục tiêu:

2.1. Mục tiêu chung: Chuyển giao, tiếp nhận, ứng dụng thành công và nhân rộng trên địa bàn các quy trình công nghệ sản xuất cây giống, kỹ thuật thâm canh tăng năng suất theo tiêu chuẩn Global GAP. Công nghệ sản xuất một số sản phẩm từ tre Ngọt;
2.2. Mục tiêu cụ thể:

Ứng dụng và làm chủ kỹ thuật nhân giống, trồng và khai thác tre ngọt theo tiêu chuẩn global GAP. Chế biến chuỗi sản phẩm từ măng tre ngọt, lá tre và thân tre.

Xây dựng được mô hình trồng đạt tiêu chuẩn Global GAP. Xây dựng được mô hình sản xuất các sản phẩm từ tre Ngọt đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh ATTP theo quy định.

Kết nối cổng thông tin thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đăng ký chất lượng sản phẩm, đăng ký bản quyền nhãn hiệu.

3. Tính cấp thiết của Dự án (tầm quan trọng, tính thời sự hoặc cấp bách,...):
Măng làm thực phẩm như một loại rau sạch là món ăn ưa thích của nhiều quốc gia do có hàm lượng chất béo thấp và giàu kali, cacbon-hydrat, chất sơ và vitamin,. Giá trị xuất khẩu măng trên thế giới năm 2017 đạt 323 triệu USD, chủ yếu là Trung Quốc đạt 284,6 triệu USD, Việt Nam mới đạt 405.000 USD (INBAR, 2019).Theo Fu &Xiao (1996) cho rằng: Nhật Bản là nước tiêu thụ măng Tre hàng đầu thế giới, mỗi năm Nhật Bản tiêu thụ khoảng 800.000 tấn. Benton và các tác giả (2011) cho rằng tổng giá trị xuất khẩu măng tre năm 2010 trên thế giới đạt 214 triệu Đô la Mỹ, trong đó: Trung Quốc chiếm 75%, Thái Lan đứng thứ hai chiếm 6% và còn lại các nước khác. Nước nhập khẩu măng lớn nhất là Nhật Bản, trị giá 136 triệu đô la Mỹ vào năm 2010, sau đến Mỹ (36 triệu USD), Châu Âu (30 triệu USD). Nhu cầu sử dụng măng của Nhật Bản tăng nhanh nhất, tăng từ 1,2 kg/người lên 3,0 kg/người trong vòng 20 năm. Khả năng tiêu thụ măng của Trung Quốc thấp hơn, dưới 1 kg/người nhưng sẽ tăng lên trong tương lai. Nếu mỗi người Việt Nam tiêu thụ bình quân 1kg măng thì một năm cần một lượng măng là 96.000 tấn măng, ngoài ra còn một lượng măng không nhỏ phục vụ xuất khẩu. Hàm lượng chất dinh dưỡng của măng ngọt khô tuyệt đối có 21,79% đường tổng số, 25,80% Gluxit, 18,0% Protein,1,69% Lipid (Lê Văn Thành, 2013). Việc ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài, dự án phát triển mở rộng để xây dựng mô hình sản xuất giống có tính chủ động trong trồng trọt. Xây dựng quy trình trồng theo tiêu chuẩn nông nghiệp sạch để cho ra măng đạt chất lượng xuất khẩu, cây tre phát triển tốt để thu hồi các sản phẩm chất lượng. Các sản phẩm của dự án đạt chất lượng tốt được cơ quan kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn Global GAP chứng nhận. Chuỗi sản phẩm chế biến như: măng

tươi chế biến, măng lên men, trà thảo mộc từ lá tre, và một số sản phẩm từ thân cây tre. Tất cả các sản phẩm đều phải đăng ký nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và kết nối thương mại phục vụ định hướng cho xuẩu khẩu.

         Hiện nay, HTX nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Đồng Din đang trồng giống măng tre ngọt với tổng tiện dích tại KP Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa là 02 ha, mỗi ha được trồng với mật độ 400 cây, phương pháp nhân giống của HTX nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Đồng Din theo lối thủ công, chặt cành và dâm cành, với phương pháp như trên sẽ rất chậm để nhân giống và không hiệu quả cao. Theo báo cáo của HTX nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Đồng Din, HTX đã thu hoạch măng tre khoảng 8 tấn/ha. Như vậy, nếu có sự hỗ trợ của khoa học và kỹ thuật từ chính quyền và với năng lực hiện có của HTX sẽ phát huy được nguồn lực và phát triển xây dựng được chuỗi sản phẩm lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế cao. Khắc phục tình trạng chưa tổ chức sản xuất theo mô hình ứng dụng khoa học công nghệ và chưa hình thành nên chuỗi sản phẩm kết nối thị trường đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

       Trên cơ sở đó, Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Đồng Din đề xuất dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nhân giống, trồng và tối ưu hóa chế biến chuỗi sản phẩm từ tre ngọt Sản phẩm dự án hướng đến xây dựng mô hình sản xuất giống măng, xây dựng quy trình trồng theo tiêu chuẩn Global GAP, tạo sản phẩm chính là măng ngọt chế biến xuất khẩu, trà lá tre thảo mộc và một số sản phẩm phụ kèm theo tre làm nguyên liệu xuất khẩu, mành tre thủ công mỹ nghệ, bột giấy.
4. Các nội dung chính và kết quả dự kiến:
4.1. Các nội dung chính của dự án
Nội dung 1: Nghiên cứu mô hình nhân giống và kỹ thuật thâm canh tăng năng suất cây măng Ngọt địa phương trên địa bàn HTX nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Đồng Din huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên.

Nội dung 2: Xây dựng quy trình trồng và chăm sóc và khai thác cây tre (địa phương) đạt tiêu chuẩn global GAP; 

Mô hình trung tâm: 1 mô hình; Quy mô: 35-40 ha, mật độ 400 cây/ha (cự ly 5 x 5 m); Mô hình trồng phân tán: Số lượng: 10 mô hình; Quy mô: 2 ha/mô hình, mật độ 400 cây/ha (cự ly 5 x 5 m)

Nội dung 3: Xây dựng mô hình sản xuất một số sản phẩm thực phẩm từ cây tre ngọt (địaphương): Măng tươi, măng muối (lên men) đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và đủ điều kiện xuất khẩu. Trà thảo mộc lá tre đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn OCOP.

Nội dung 4: Xây dựng mô hình chế biến một số sản phẩm từ thân cây tre ngọt (địa phương) hình thành nguồn nguyên liệu tre xuất khẩu từ thân cây tre già, bột tre từ vỏ bẹ măng định hướng làm nguyên liệu sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ

Nội dung 5: Đăng ký chất lượng và công bố sản phẩm, kết nối hệ thống cổng thông tin thương mại quốc gia, kết nối thị trường hướng xuất khẩu và phục vụ trong nước

Nội dung 6: Tổ chức đào tạo kỹ thuật viên, chuyển giao công nghệ trồng, chăm sóc và khai thác cây tre Ngọt.
Nội dung 7: Tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trồng, chăm sóc và khai thác cây tre Ngọt (Đối tượng là các huyện miền núi lân cận có nhu cầu hợp tác mở rộng phát triển cây tre ngọt lấy măng và lấy tre)

Nội dung 8: Hội nghị đầu bờ cho các hợp tác xã, tổ chức, cá nhân quan tâm tới việc phát triển cây tre Ngọt tại địa phương trong tỉnh Phú Yên.

4.2. Kết quả dự kiến 

	TT
	Tên sản phẩm
	Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
	Số lượng

	1
	Quy trình nhân giống măng tre
	01 Quy trình phù hợp với điềukiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương
	01

	2
	Quy  trình  trồng tre lấy măng
	Được đơn vị thẩm quyền cấp  chứng  nhận,  có  truy  xuất  nguồn  gốc vùng nguyên liệu (có MSVT) 
	01

	3.
	Mô hình trồng tập trung
	01 Mô hình theo tiêu chuẩn Global GAP;
Quy mô: 35-40 héc ta/ mô hình 


	1

	4
	Mô hình phân tán
	10 mô hình theo tiêu chuẩn Global GAP

- Quy mô: 2 héc ta/mô hình
	10

	5

	Sản phẩm
	- Sản phẩm:

+ Măng ngọt tươi: 600 tấn

+ Măng ngọt muối: 120 – 150 tấn

+ Trà thảo mộc lá tre: 20 kg

+ Bột tre sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ:

khoảng 30kg.
	Tất cả nông hộ/đơn vị tham gia mô hình

	5.1
	Đào tạo kỹ thuật viên
	- Nắm bắt được kỹ thuật trồng mới, thâm canh, 
	10 người

	5.2
	Tập huấn cho nông dân
	- Nắm bắt được kỹ thuật trồng mới, thâm canh, hu hoạch, sơ chế, bảo quản,..
	04 lớp cho 200 lượt ngư


5. Dự kiến thời gian thực hiện 36 tháng, kể từ ngày được phê duyệt.
6. Dự kiến kinh phí thực hiện:   4.000 triệu đồng, Trong đó:


- Ngân sách sự nghiệp tỉnh:2.000 triệu đồng 



- Nguồn khác: 2.000 triệu đồng 
7. Đề xuất Tổ chức chủ trì và đánh giá năng lực của Tổ chức chủ trì 


Hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Đồng Din   



Địa chỉ: Khu phố Định Thọ 1, TT. Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.



Điện thoại: 0903.557.844

HTX là đơn vị kinh doanh tổng hợp đóng trên địa bàn KP. Định Thọ 1, huyện Phú Hòa với diện tích sử dụng đất gần 30 ha. Trong đó, đang trồng một số cây lâm nghiệp, cây ăn quả. Năm 2022 dự kiến phát triển thêm 2.000 ha để sản xuất cây nông nghiệp; có năng lực ứng dụng và phát triển công nghệ mới để phát triển sản phẩm, tập trung là OCOP cấp tỉnh.
8. Đề xuất Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ và đánh giá năng lực của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ 
Tên cơ quan 1: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Số 298 Đường Cầu Diễn , Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tên cơ quan 2: Viện Lâm nghiệp Việt Nam
Là các đơn vị có uy tín, có kinh nghiệm chuyên môn về ứng dụng và chuyển giao công nghệ về các sản phẩm từ tre, măng và công nghệ quản lý; đã triển khai trên nhiều tỉnh thành trong cả nước.
	
	Phú Hòa, ngày       tháng 6  năm 2022
HTX NÔNG NGHIỆP 
KINH DOANH TỔNG HỢP ĐỒNG DIN
CHỦ NHIỆM
 NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG



